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I. I. I. I. Fill a letter in the blank _ to make a meaningful word (ĐiFill a letter in the blank _ to make a meaningful word (ĐiFill a letter in the blank _ to make a meaningful word (ĐiFill a letter in the blank _ to make a meaningful word (Điềềềền mn mn mn mộộộột cht cht cht chữữữữ    cái vào chcái vào chcái vào chcái vào chỗỗỗỗ    trtrtrtrốốốống _ đng _ đng _ đng _ đểểểể    

ttttạạạạo thành mo thành mo thành mo thành mộộộột tt tt tt từừừừ    có nghcó nghcó nghcó nghĩa)ĩa)ĩa)ĩa)    

1) l _  __  __  __  _ p 6) a r _ c _  _  __  _  __  _  __  _  _ r    

2) c _ _ _ _     ____        ____ k 7) s _  __  __  __  _ o _ 

3) t ____ l _ _ _ _     ____ i  _  _  __  _  __  _  __  _  _ n 8) c ____        ____        ____ h 

4) b o o _  _  _  _  __  _  _  _  __  _  _  _  __  _  _  _  _ f 9) t _  _  __  _  __  _  __  _  _ e 

5) t _ l _  _  _  _  __  _  _  _  __  _  _  _  __  _  _  _  _ e 10) s _  __  __  __  _ r _ o 

 

II. Choose the correct answer (ChII. Choose the correct answer (ChII. Choose the correct answer (ChII. Choose the correct answer (Chọọọọn đáp án đúng)n đáp án đúng)n đáp án đúng)n đáp án đúng)    

1) ……………… students are there in your class? 

A. How                             B. What                            C. How old                        D. How many 

2) -What does your father do? - …………………………. . 

A. She is a doctor.            B. He is a engineer.        C. He is forty.           D. He is an engineer. 

3) - Who is that? -………………………... 

A. It’s a telephone         B. It’s my sister.          C. Her name is Trang         D. She is a nurse. 

4) – How many armchairs are there in your living room? 

A. There are four        B. There is four       C. There are four tables        D. Are there four 

5) – How old is your mother? - ……………………………. . 

A. She is a teacher.       B. She is thirty-five      C. He is thirty-five      D. Her is thirty-five 

6) What do you do? - …………………………………….. 

A. I am fine, thank you                                                                       B. I am a student    

C. I live on Tran Hung Dao Street                                                   D. She is a student 

7) My brother is a doctor. ……………… is twenty-six. 

A. I                             B. His                              C. My                             D. He 

 

III.III.III.III.    Basing on these suggesting words, choose the best answer among A, B, C, D (Basing on these suggesting words, choose the best answer among A, B, C, D (Basing on these suggesting words, choose the best answer among A, B, C, D (Basing on these suggesting words, choose the best answer among A, B, C, D (DDDDựựựựa vào cáca vào cáca vào cáca vào các    

ttttừừừừ    ggggợợợợi ý,i ý,i ý,i ý,    chchchchọọọọn câu đúng nhn câu đúng nhn câu đúng nhn câu đúng nhấấấất trong st trong st trong st trong sốốốố    A, B, C, DA, B, C, DA, B, C, DA, B, C, D))))    

1) How / desk / there / your classroom? 

A. How many desk are there in your classroom? 

GRADE 6 ENGLISH PRGRADE 6 ENGLISH PRGRADE 6 ENGLISH PRGRADE 6 ENGLISH PROGRAMOGRAMOGRAMOGRAM    
TEACHERTEACHERTEACHERTEACHER: : : : NHU QUYNH NGUYENNHU QUYNH NGUYENNHU QUYNH NGUYENNHU QUYNH NGUYEN        

HOMEWORKHOMEWORKHOMEWORKHOMEWORK        

UNIT 3UNIT 3UNIT 3UNIT 3: : : : AT AT AT AT HOMEHOMEHOMEHOME    
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B. How many desks are there your classroom? 

C. How many desks are there in your classrooms? 

D. How many desks are there in your classroom? 

2) What / Long / sister / do? 

A. What is Long’s sister do?                                          B. What does Long sister do? 

C. What does Long’s sister do?                                    D. What do Long’s sister do? 

3) Mr Minh / live / the city. 

A. Mr Minh live on the city.                                           B. Mr Minh lives in the city. 

C. Mr Minh lives on the city                                          D. Mr Minh lives the city  

.4) Trang / father / mother / teacher. 

A. Trang’s father and mother are teachers.           B. Trang’s father and mother is a teacher. 

C. Trang’s father and mother are teacher.             D. Trang’s father, mother is a teacher. 

5) There / a / clock / living room. 

A. There are a clock in living room.                          B. There is a clock in living room. 

C. There are a clocks in the living room.                 D. There is a clock in the living room. 

 

IV.IV.IV.IV.    Choose the best question for the following answer based on these Choose the best question for the following answer based on these Choose the best question for the following answer based on these Choose the best question for the following answer based on these underlinedunderlinedunderlinedunderlined    parts parts parts parts 

(Ch(Ch(Ch(Chọọọọn câu hn câu hn câu hn câu hỏỏỏỏi đúng nhi đúng nhi đúng nhi đúng nhấấấất cho câu trt cho câu trt cho câu trt cho câu trảảảả    llllờờờời dưi dưi dưi dướớớới đây di đây di đây di đây dựựựựa vào nha vào nha vào nha vào nhữữữững thành phng thành phng thành phng thành phầầầần in đn in đn in đn in đậậậậm)m)m)m)    

1) There is a pen in Thu’ school bag. 

A. How many pen is there in Thu’ school bag?    

B. How many are there pens in Thu’ school bag? 

C. How many pen are there in Thu’ school bag? 

D. How many pens are there in Thu’ school bag? 

2) Mrs Nga is a nurse. 

A. What is her name?                                                          B. What does Mrs Nga do? 

C. How does Mrs Nga do?                                                  D. What is Mrs Nga do? 

3) Mr Phong is fifty. 

A. How old is Mr Phong?                                                    B. How is Mr Phong? 

C. What does Mr Phong do?                                              D. How many is Mr Phong? 

4) She lives on Quang Trung Street. 

A. Where does she live?                                                     B. Where do you live?  

C. What does she do?                                                          D. Where she lives? 

5) My name is Hung. 

A. What is his name?                                                            B. Who is that? 

C. What is your name?                                                         D. What is my name? 
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V. Translate into English (DV. Translate into English (DV. Translate into English (DV. Translate into English (Dịịịịch sang tich sang tich sang tich sang tiếếếếng Anh)ng Anh)ng Anh)ng Anh)    

1) Đây là các bạn của tôi  

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Họ là Nam và Ba. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Nam mười ba tuổi còn Ba mười lăm tuổi. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Họ sống ở đường Quang Trung. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Nam và Ba đều là học sinh của trường Quang Trung. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6) Họ là hai anh em. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7) Bố của họ là giáo viên còn mẹ của họ là bác sĩ. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8) Trong gia đình họ có 5 người. Đó là bố mẹ họ, bà họ và họ. 

→ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

-THE END- 

 

 

 Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:Giáo viên:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                NguyNguyNguyNguyễễễễn Như Qun Như Qun Như Qun Như Quỳỳỳỳnhnhnhnh    


